
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số nhà 139, ngõ 318 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TQD GLOBAL

0108226355

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước; 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

7830

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

3. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết:
Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
Dạy nghề

8532

4. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

5. Cung ứng lao động tạm thời 7820

6. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ kinh doanh vàng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TQD GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TQD GLOBAL SERVICE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TQD GLOBAL.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

8. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

9. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

10. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

11. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

12. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ dạy về tôn giáo và các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)

8559

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch; Hoạt động môi giới thương 
mại;

7490

15. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110(Chính)

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

17. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật , tài chính, kế toán, thuế, 
chứng khoán)

7020

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

19. Quảng cáo 7310

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

22. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

23. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HÀ QUẾ Thôn Trung Sơn, 
Xã Yên Sơn, 
Huyện Quốc Oai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

307.200 3.072.000.000 32,000

Tổng số 307.200 3.072.000.000 32,000

012635795

2 ĐẶNG HỮU 
DŨNG

P415- K1 Láng 
Hạ, Phường 
Thành Công, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

307.200 3.072.000.000 32,000

Tổng số 307.200 3.072.000.000 32,000

011089364

3 ĐÀO ĐỨC 
THỌ

số nhà 174, tổ dân 
phố Miêu Nha 2, 
Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

345.600 3.456.000.000 36,000

Tổng số 345.600 3.456.000.000 36,000

011931789

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011931789
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 174, tổ dân phố Miêu Nha 2, Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số nhà 174, tổ dân phố Miêu Nha 2, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO ĐỨC THỌ Nam

18/09/1978 Kinh Việt Nam

02/10/2008 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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